	SỞ GDĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT CẨM LÝ

(Đề có 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
Môn: VẬT LÍ 10
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề



Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. (B). Đơn vị của công là
A. Jun (J).	B. .	C. .	D. Oát(W).
Câu 2. (H). Khi ta đẩy một thùng hàng lên dốc, lực tác dụng lên thùng hàng nhưng không sinh công là


A. trọng lực.		B. lực ma sát trượt .	


C. lực đẩy . 		D. phản lực vuông góc .
Câu 3. (B). “Hầu hết các tấm pin mặt trời có hiệu suất từ ​​15% đến 20%”. Khi tính toán hiệu suất này, năng lượng có ích và năng lượng toàn phần lần lượt ở dạng
A. quang năng và nhiệt năng.	B. cơ năng và quang năng
C. điện năng và nhiệt năng.	D. điện năng và quang năng.
Câu 4. (B).Vật khối lượng  chuyển động với vận tốc , ở độ cao  so với mặt đất. Gia tốc trọng trường là . Chọn mặt đất làm mốc tính thế năng thì cơ năng của vật được tính theo biểu thức




A.	.	B..	C..	D..
Câu 5. (H). Đại lượng nào sau đây không phụ thuộc vào hướng vectơ vận tốc của vật?
A. gia tốc.	B. xung lượng.	C. động năng.	D. động lượng.
Câu 6. (B). Một vật chuyển động tròn đều với chu kì T, tần số góc ω, số vòng mà vật đi được trong một giây là f. Chọn hệ thức đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7. (B). Chọn câu sai? Động năng của một vật
A. phụ thuộc hướng chuyển động.	C. phụ thuộc khối lượng vật.
B. phụ thuộc tốc độ vật.		D. phụ thuộc hệ quy chiếu.
Câu 8. (VD).Một vật khối lượng 100 g chuyển động với tốc độ 3,0 m/s. Động năng của vật bằng
A. 450 J.	B. 45 J.	C. 4,5 J.	D. 0,45 J.
Câu 9. (H). Công suất tiêu thụ của một thiết bị tiêu thụ năng lượng
A. là đại lượng đo bằng năng lượng tiêu thụ của thiết bị đó trong một đơn vị thời gian.
B. cho biết lực thực hiện công trong thiết bị đó lớn hay nhỏ.
C. là độ lớn của công do thiết bị sinh ra.
D. luôn đo bằng mã lực (HP).
Câu 10. (H) Trong các lực sau đây,lực nào có lúc thực hiện công dương (A > 0); có lúc thực hiện công âm (A < 0), có lúc không thực hiện công (A = 0) ? 
	A. Lực kéo của động cơ.		B. Trọng lực.
	C. Lực hãm phanh.		D. Lực ma sát trượt.
Câu 11. (B).Vật dụng nào sau đây không có sự chuyển hóa từ điện năng sang cơ năng?
A. Bàn là.	B. Quạt điện.	C. Máy giặt.	D. Máy sấy tóc.
Câu 12. (H).Điều nào sau đây là đúng khi nói về động năng?
A. Động năng của một vật bằng tích khối lượng và bình phương vận tốc.
B. Động năng của một vật là một đại lượng vô hướng.
C. Trong hệ kín, động năng của hệ được bảo toàn.
D. Động năng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.
Câu 13. (VD). Một của lựu đạn đang đứng yên thì nổ thành hai mảnh có khối lượng m1 (mảnh lớn) và m2 (mảnh nhỏ). Tỉ số động năng của mảnh lớn và mảnh nhỏ sau khi nổ bằng




A..		B..	C. .	D. .
Câu 14. (VD). Trong mỗi giây, một tấm pin Mặt trời có thể hấp thụ 750 J năng lượng ánh sáng, nhưng nó chỉ có thể chuyển hóa thành 150 J năng lượng điện. Hiệu suất của tấm pin này là
A. 50 %.	B. 2 %.	C. 5 %.	D. 20 %.
Câu 15. (B). Cơ năng của vật là một đại lượng được xác định bằng
A. tổng công của ngoại lực tác dụng lên vật.
B. công mà lực tác dụng lên vật sinh ra trong một đơn vị thời gian.
C. công của trọng lực tác dụng lên vật.
D. tổng động năng và thế năng của vật.
Câu 16. (B). Biến dạng nào sau đây gọi là biến dạng nén?
A. Dây treo đèn trên trần nhà.	B. Ghế đệm khi có người ngồi.
C. Kéo vòng dây cao su.		D. Kéo hai đầu lò xo theo trục của nó.
Câu 17. (H). Một lò xo có độ cứng k được treo vào điểm cố định, đầu dưới treo vật có khối lượng m, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật nằm cân bằng, độ biến dạng của lò xo là




A. .		B. .	C. .	D. .
Câu 18. (B) Chọn câu sai?
A. Tại mỗi điểm của chất lỏng, áp suất theo mọi phương là như nhau.
B. Áp suất ở những điểm có độ sâu khác nhau thì khác nhau.
C. Đơn vị của áp suất là Paxcan (Pa).
D. Khi xuống càng sâu trong nước thì ta chịu một áp suất càng nhỏ.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
	Thiết bị
	Hiệu suất

	Động cơ điện
	90%

	Động cơ hơi nước
	45%

	Động cơ ôtô
	25%

	Máy phát điện
	96%


Câu 1. Cho hiệu suất của một số thiết bị như bảng bên. 
a) Động cơ điện có năng lượng hao phí lớn nhất	.		
b)  Động cơ hơi nước có năng lượng hao phí ít nhất.		
c) Động cơ ô tô có năng lượng hao phí lớn nhất.			
d)  Máy phát điện có năng lượng hao phí ít nhất.
Câu 2. Một ôtô có khối lượng 1,2 tấn tăng tốc từ 18 km/h đến 108 km/h trong 10 s. Bỏ qua mọi ma sát.
a) Động năng của ôtô tại vận tốc 18 km/h bằng 15000J.
b) Động năng của ôtô tại vận tốc 108 km/h bằng 540 kJ,
c) Công cơ học do động cơ sinh ra bằng 525 J.
d) Công suất trung bình của động cơ ô tô đó bằng 52,5 kW.
Câu 3. Một động cơ điện tiêu thụ công suất điện 110 W, sinh ra công suất cơ học bằng 88 W. 
a) Công suất hao phí của động cơ bằng 22 W.
b) Hiệu suất của động cơ bằng 80%.
c) Công suất hao phí của động cơ chính bằng công suất tỏa nhiệt trên dây cuốn động cơ.
d) Tỉ số của công suất cơ học với công suất hao phí ở động cơ bằng 3.

[bookmark: _Hlk160974242][image: ]Câu 4. Một quả bóng nhỏ có khối lượng 100g được ném với vận tốc ban đầu 4 m/s theo phương ngang ra khỏi mặt bàn ở độ cao 1 m so với mặt sàn (hình vẽ). Chọn mốc thế năng tại B. Lấy , bỏ qua mọi ma sát. 
a) Cơ năng tại A bằng 1,0 J. 
b) Khi quả bóng đi từ A đến B thì động năng tăng, cơ năng giảm.
c) Động năng tại B bằng 1,8 J.
d)Tốc độ của quả bóng khi nó chạm sàn (tại B) bằng 6 m/s.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 


[bookmark: _Hlk160308337][bookmark: _Hlk160917349]Câu 1: Một vật chịu tác dụng của một lực kéo  không đổi, có độ lớn 5 N; phương của lực hợp với phương chuyển động một góc 600. Biết rằng quãng đường vật đi được là 6m. Công của lực  là bao nhiêu Jun (J)?
[bookmark: _Hlk160354255][image: ]Câu 2:  Một vật có khối lượng 500 g rơi tự do (không vận tốc đầu) từ độ cao h = 100 m xuống đất, lấy g = 10 m/s2. Bỏ qua lực cản không khí. Động năng của vật sau khi vật đi được quãng đường 60 m là bao nhiêu  J( Jun)?
Câu 3: Một động cơ điện cung cấp công suất 15 kW cho 1 cần cẩu nâng vật có khối lượng 1 tấn chuyển động đều lên cao 30 m. Lấy g = 10 m/s2. Thời gian để thực hiện công việc đó là bao nhiêu giây?
Câu 4: Một hòn bi trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một máng nghiêng góc  = 300.

so với sàn nằm ngang. Bỏ qua mọi ma sát, lấy . Tốc độ hòn bi ở chân máng là 7,0 m/s. Chiều dài máng nghiêng là bao nhiêu centimet ( cm) ?
[bookmark: _Hlk160354273]Câu 5:  Một con lắc đơn có chiều dài l = 1 m. Kéo cho dây làm với đường thẳng đứng một góc 0 = 450 rồi thả tự do. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc của con lắc khi nó đi qua vị trí ứng với góc  = 300 là bao nhiêu m/s?

[bookmark: _Hlk160974328]Câu 6: Vật khối lượng m = 5kg, trượt không ma sát theo một mặt phẳng nghiêng, góc nghiêng từ độ cao h = 1,8m rơi vào một xe cát khối lượng M = 45kg đang đứng yên (hình vẽ). Bỏ qua ma sát giữa xe và mặt đường. Biết mặt cát rất gần chân mặt phẳng nghiêng. Vận tốc của xe ngay sau khi vật m rơi chạm vào nó là bao nhiêu cm/s?
h
m
M


------------------------ HẾT ------------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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t d
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S? GDĐT B?C GIANG 

TRƯ?NG THPT C?M LÝ 

 

(Đ? có 03 trang) 

Đ? KI?M TRA CU?I H?C KÌ 2 

Môn: V?T LÍ 10 

Th?i gian làm bài: 45 phút, không k? th?i gian phát đ? 

 

H?, tên thí sinh:.......................................................................... 

S? báo danh:............................................................................... 

PH?N I. Câu tr?c nghi?m nhi?u phương án l?a ch?n. Thí sinh tr? l?i t? câu 1 đ?n câu 18. M?i câu h?i 

thí sinh ch? ch?n m?t phương án. 

Câu 1. (B). Đơn v? c?a công là 

A. Jun (J). B. kg.m/s

2

. C. kg.m/s. D. Oát(W). 

Câu 2. (H). Khi ta đ?y m?t thùng hàng lên d?c, l?c tác d?ng lên thùng hàng nhưng không sinh công là 

A. tr?ng l?cP



.  B. l?c ma sát trư?t 

mst

F



.  

C. l?c đ?y F



.   D. ph?n l?c vuông góc N



. 

Câu 3. (B). “H?u h?t các t?m pin m?t tr?i có hi?u su?t t? 15% đ?n 20%”. Khi tính toán hi?u su?t này, 

năng lư?ng có ích và năng lư?ng toàn ph?n l?n lư?t ? d?ng 

A. quang năng và nhi?t năng. B. cơ năng và quang năng 

C. đi?n năng và nhi?t năng. D. đi?n năng và quang năng. 

Câu 4. (B).V?t kh?i lư?ng ?? chuy?n đ?ng v?i v?n t?c ??, ? đ? cao h so v?i m?t đ?t. Gia t?c tr?ng 

trư?ng là ??. Ch?n m?t đ?t làm m?c tính th? năng thì cơ năng c?a v?t đư?c tính theo bi?u th?c 

A. 

2

1

mv

2

. B.mgh. C.

2

1

mvmgh

2

. D.

mgh

v

. 

Câu 5. (H). Đ?i lư?ng nào sau đây không ph? thu?c vào hư?ng vectơ v?n t?c c?a v?t? 

A. gia t?c. B. xung lư?ng. C. đ?ng năng. D. đ?ng lư?ng. 

Câu 6. (B). M?t v?t chuy?n đ?ng tròn đ?u v?i chu kì T, t?n s? góc ω, s? vòng mà v?t đi đư?c trong m?t 

giây là f. Ch?n h? th?c đúng? 

A. Tf. B. 

2

1

T

f

. C. 

2

f



. D. 

2

T



. 

Câu 7. (B). Ch?n câu sai? Đ?ng năng c?a m?t v?t 

A. ph? thu?c hư?ng chuy?n đ?ng. C. ph? thu?c kh?i lư?ng v?t. 

B. ph? thu?c t?c đ? v?t.  D. ph? thu?c h? quy chi?u. 

Câu 8. (VD).M?t v?t kh?i lư?ng 100 g chuy?n đ?ng v?i t?c đ? 3,0 m/s. Đ?ng năng c?a v?t b?ng 

A. 450 J. B. 45 J. C. 4,5 J. D. 0,45 J. 

Câu 9. (H). Công su?t tiêu th? c?a m?t thi?t b? tiêu th? năng lư?ng 

A. là đ?i lư?ng đo b?ng năng lư?ng tiêu th? c?a thi?t b? đó trong m?t đơn v? th?i gian. 

B. cho bi?t l?c th?c hi?n công trong thi?t b? đó l?n hay nh?. 

C. là đ? l?n c?a công do thi?t b? sinh ra. 

D. luôn đo b?ng mã l?c (HP). 

Câu 10. (H) Trong các l?c sau đây,l?c nào có lúc th?c hi?n công dương (A > 0); có lúc th?c hi?n công 

âm (A < 0), có lúc không th?c hi?n công (A = 0) ?  

 A. L?c kéo c?a đ?ng cơ.  B. Tr?ng l?c. 

 C. L?c hãm phanh.  D. L?c ma sát trư?t. 

Câu 11. (B).V?t d?ng nào sau đây không có s? chuy?n hóa t? đi?n năng sang cơ năng? 

A. Bàn là. B. Qu?t đi?n. C. Máy gi?t. D. Máy s?y tóc. 

Câu 12. (H).Đi?u nào sau đây là đúng khi nói v? đ?ng năng? 

A. Đ?ng năng c?a m?t v?t b?ng tích kh?i lư?ng và bình phương v?n t?c. 

B. Đ?ng năng c?a m?t v?t là m?t đ?i lư?ng vô hư?ng. 

C. Trong h? kín, đ?ng năng c?a h? đư?c b?o toàn. 

D. Đ?ng năng c?a m?t v?t b?ng tích kh?i lư?ng và v?n t?c c?a v?t. 

